
上検地・下検地の一部

Thứ

全区、【 仲 津 校 区 】 全区

thứ

全区（上検地・下検地の一部を除く。）【 椿 市 校 区 】 全区

1st
2nd
1st
2nd

và và 1st
2nd
1st

và và 2nd
1st
2nd

và và 1st
2nd
1st

và và 2nd
1st
2nd

và và 1st
2nd
1st

và và 2nd

【 今 元 校 区 】 金屋の一部（江尻側から桜町側を除く。）・文久・真菰・津留・元永・祇園団地・沓尾・今井・今井団地・今井市場và

Tháng 9 Tháng 3

Tháng 4 Tháng 10

Tháng 5 Tháng 11

Tháng 6 Tháng 12

Tháng 7 Tháng 1

Tháng 8 Tháng 2

3 3 3 3延永・延永上・草野・草野住宅・鉄道舎宅・長音寺・昭和団地・上津熊・中津熊１・２・３・４・５・下津熊１・２・３・塚田町・行事宮前
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Tháng thu 2 lần

2 2 2 2

Tháng 3

2
16
3
17

1 1 1 5 2
15

4
18
5
19
6
23
9

4 4 4 4

門樋上町・新生町・川島・津田町・京都町・西宮市２・３・４・５・植田町

行事東町・行事殿町・行事新町・行事京町・花園町・行事本町・行事西町・米町・博多町・緑町・行事役町・行事北団地・行事北町

馬場・辻垣・高瀬１・道場寺駅前１・２・３・道場寺中央・畠田西１・２・松原・稲童上・稲童中・稲童下・稲童出屋・稲童浜・長井１・２・３・鞍山

高瀬２・道場寺本区・道場寺西区・道場寺南部・道場寺東部・畠田東・東徳永・東徳永１・２・袋迫

竹並・柳井田・柳井田北・平島・平島東・平島東１・竹田・小犬丸北・小犬丸南・小犬丸三共苑・羽根木西・羽根木東・草場・八重洲町

八景山・福原・西福原・崎野・長江・福富１・２・３・西福富

9 9 9 9
5 5 5 5

11 11 11 11
10

17 17 17

大道・金剛丸・新地・亀川・若葉町・祇園町・下正路・桜町・大和町・大橋東町・前川・新町・川越

明治町・門樋中町・門樋下町・真降幣納・錦町・大正町・神田町・南本町・魚町・田町・宮市・大橋西町・出店・大橋中町・中島・古辺野 18 18 18

10 10 10

16 16 16 16
12 12 12 12

【 今 元 校 区 】

N
gà

y 
th

u

Thứ 4
hàng tuần Trường hợp thứ 4 là

ngày lễ sẽ nghỉ thu gom

Toàn thành phố

竹並・福原・西福原・柳井田・柳井田北・平島の一部（いずみの湯周辺を除く。）・平島東・平島東１・竹田

崎野の一部（崎野神社前団地から行橋高校までの一画を除く。）・長江・福富１・２・３・西福富・草場

北大野井の一部（波風橋より東側）・東矢留１組・２組・南大野井・宝山・寺畔・西寺畔・流末・東流末・矢留・豊栄・天生田

長木・二塚１・２・３・４・吉国１・２・３・延永・延永上・草野・鉄道舎宅・長音寺・昭和団地・上津熊・中津熊１・２・３・４・５・下津熊１・２・３・塚田町

【 今 川 校 区 】

【 延 永 校 区 】

【 泉 校 区 】

【 蓑 島 校 区 】

【 稗 田 校 区 】

辰上・辰下・金屋の一部（江尻側から桜町側）【 稗 田 校 区 】

PHÂN LOẠI RÁC VÀ TÀI NGUYÊN
Đổ rác vào trước 8h sáng của ngày thu gom vào địa điểm đã được quy định.
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Tuần thu 2 lần

Để tiện lợi cho việc đổ hãy
ghi ngày thu của khu nhà

bạn lên khoảng trống

Ngày thu gom Các loại rác có thể thu

Hộp, túi
đựng bằng nhựa

 Thứ 2 

và

thứ 5

thu tại các
khu vực

 Thứ 3

và

thứ 6

thu tại các
khu vựchàng tuần.

LỊCH　THU　GOM　RÁCTháng 4 năm 2025-
Tháng 3 năm 2026
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【今川校区全区】 【稗田校区全区】

【蓑島校区全区】
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Cách vứt rác
【 行 橋 校 区 】

北大野井の一部（波風端より西側）・東矢留３組・４組

小犬丸北・小犬丸南・小犬丸三共苑・羽根木東・羽根木西・八重洲町・八景山・平島の一部（いずみの湯周辺）

崎野の一部（崎野神社前団地から行橋高校までの一画、崎野団地）

Địa điểm Ngày 03/1/2025 khu vực
hành chính hiện tại

大橋西町・大橋中町・大橋東町・下正路・前川・新地・亀川・宮市・西宮市２・３・４・５・植田町の一部（安川通り）・古辺野・南本町・魚町・田町・川越・出店

中島・祇園町・真降幣納・錦町・若葉町・門樋上町の一部（ＪＲ日豊本線より南側）・門樋中町・門樋下町・神田町・川島・大和町・桜町・大道・金剛丸・明治町

大正町・行事東町・行事本町・行事殿町・行事西町・米町・博多町・緑町・行事新町・行事役町・行事北団地・花園町・行事北町・行事京町・行事宮前

【 延 永 校 区 】

【 泉 校 区 】

前田ヶ丘・草野住宅・下津熊１の一部

【行橋南校区】 津田町・京都町・門樋上町の一部（ＪＲ日豊本線より北側）・新生町・植田町の一部（安川通りを除く。）

【行橋南校区】

【行橋北校区】

【 今 川 校 区 】

Tháng 6

Tháng 9

Tháng 12

Tháng 3

Tháng 3Tháng 12Tháng 9Tháng 6

19 19 19 19
18

Đồ gia dụng nếu có
thể hãy tháo dỡ rồi
dùng dây buộc lại

Tuyệt đối không
để lẫn với rác
không cháy
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【 延 永 校 区 】

【椿市校区全区】

【 延 永 校 区 】

【 行 橋 校 区 】
【行橋南校区】
【行橋北校区】

【 仲 津 校 区 】

【 泉 校 区 】

二塚１・２・３・４・吉国１・２・３・長木・前田ヶ丘

17

Nếu có thể phải
tháo bỏ kim loại

ra phân loại

24
10
25
11
26
12
27
13
30

Tháng 1 Tháng 2

1 1 2 1 1 1
16

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

6 3
19 16 15 19 16 16 17 15 19
2 3 2 2 2 2 4 2

18 17

20 17
3 7 4 3 4 3 3 5 3 7 4
16 20 17 16 20 17 17 15 16

17 6
18 22 19 18 22 19 21 19 18
7 9 6 7 16 5 7 7 5

23 20
8 12 9 8 7 8 8 10 8 13 9
21 23 20 22 25 22 22 20 19

26 21
9 13 10 9 8 9 9 11 9 14 7
22 26 23 23 30 24 23 21 22

24

27 24
10 14 11 10 12 10 10 12 10 15 10
23 27 24 24 27 25 24 25 23

27 25

28

28 25
11 15 12 11 6 11 14 13 11 16 12
24 28 25 25 28 26 27 26

Năm thu 4 lần

28 30 27

Phải liên hệ cửa
hàng hoặc các
đơn vị xử lý

Chú
ý

NHỮNG LOẠI RÁC
KHÔNG THU

●Khi chuyển nhà, xây mới, tu sửa nhà có khối lượng rác lớn hoặc chiếu nhật phải
　mang đến nơi xử lý hoặc liên hệ cho người xử lý Rác công nghiệp.
●rác sản xuất do các đơn vị có trách nhiệm xử lý sẽ xử lý nên phải có trách nhiệm
　hợp tác

26

29 26
14 16 13 14 18 12 15 14 12 9 13
25 29

17 21 18 17 21 18 20

2

【今元校区全区】

30 27 29 26 30 29八重洲町・崎野・長江・福富１・２・３・西福富・福原・西福原

28 29 29 2826柳井田・柳井田北・草場・平島・平島東・平島東１・竹田・小犬丸北・小犬丸南・小犬丸三共苑・羽根木西・羽根木東

（稗田校区全区）
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Tuyệt đối không
để lẫn rác cháy

được vào

Chai lọ và lon
phải phân loại ra

Chai lọ và lon phải
loại bỏ nắp và hết
mọi thứ bên trong

Tấm tôn phải xếp 3
tấm làm 1 cuộn
tròn rồi buộc lại

Bình khí, ga phải
đục lỗ thủng

Các thiết bị điện cỡ
nhỏ nếu có thể hãy
đem trả lại nơi bán

Tuyệt đối không
để lẫn với rác

không cháy được

Rác nhà bếp phải
làm thật ráo nước
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N Thu vào thứ 4 hàng tuần

Thứ 4 ngày lễ
sẽ không thu

南本町・魚町・田町・大正町・神田町・宮市

川島・桜町・津田町・京都町・門樋上町・新生町

（椿市校区全区）・前田ヶ丘

行事東町・行事殿町・行事新町・行事京町・花園町

　●Bóng típ và pin khô không còn sử dụng phải mang đến thùng thu gom
　　 được đặt tại những nơi công cộng
　●Các thiết bị điện như: điều hòa, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy... Không
　　 còn sử dụng hãy nhượng lại cho các cửa hàng buôn bán nhỏ.

Thông tin
liên hệ:

Phòng Môi trường, Tòa thị chính
TP YUKUHASHI
Phòng quản lý: sdt 25-1111（nội tuyến1251/1252）/ văn phòng:  sdt 23-1540

大道・金剛丸・明治町・門樋中町・門樋下町・真降幣納・錦町

（蓑島校区全区）・文久・辰上・辰下

新地・亀川・祇園町・若葉町・大和町・下正路・前川・新町・川越・出店・大橋東町

金屋・今井・今井団地・今井市場・真菰・津留・元永・祇園団地・沓尾

大橋西町・大橋中町・中島・古辺野・西宮市２・３・４・５・植田町・馬場・辻垣

高瀬１・２・道場寺本区・道場寺駅前１・２・３・東徳永・東徳永１・２・袋迫・道場寺西区 22 19

21 18
4 8 5 4 5 4 6 6 4 8 5

Trả lại cho
người

道場寺中央・道場寺南部・道場寺東部・畠田東・畠田西１・２・松原

行事本町・行事西町・米町・博多町・緑町・行事役町・行事北団地・行事北町

稲童上・稲童中・稲童下・稲童浜・稲童出屋・鞍山・長井１・２・３

長音寺・昭和団地・塚田町・草野・草野住宅・鉄道舎宅・行事宮前・延永・延永上

天生田・矢留・東矢留・豊栄・流末・東流末・竹並・八景山

長木・二塚１・２・３・４・吉国１・２・３・上津熊・中津熊１・２・３・４・５・下津熊１・２・３

北大野井・南大野井・宝山・寺畔・西寺畔

Rác Sống
phải làm thật 
ráo nước

Giấy vụn không thể tái 
chế

Tã lót phải cho vào túi bóng 
để tránh bẩn ra ngoài

Cao su, đồ da, Đồ chơi 
không có gắn kim loại

Đồ nhựa nilon

Cỏ
Giũ sạch đất rồi 
cho vào túi

Hoa tươi
cắt nhỏ rồi 
cho vào túi

Cho vào túi đựng rác tài nguyên (màu vàng)

Rác cháy dược hãy cho rác vào túi đựng chuyên dụng (màu xanh lá)

Hộp, túi đựng bằng nhựa

Khay nhựa siêu thị đem trả tại hộp 
thu tại các siêu thị

Xem ký hiệu này để đổ rác.

Rác tài nguyên (chỉ định) phải buộc 
lại bằng dây

Phân ra thành từng loại

Báo Tạp chí
Quần áo cũ

C
h

ai
 lọ

Cho vào túi đựng rác tài nguyên (màu vàng)
Chỉ cho phép vứt những loại 
chai lọ có ký hiệu tái chế

●Tháo nắp và bóc vỏ, mác bên ngoài
●Xóc sạch chai nhựa bằng nước
●Làm bẹp rồi vất
●Ngoài những chai nhựa đựng đồ

uống, rượu, nước mắn, xì dầu, dấm,
gia vị thì không được cho vào chung,
kể cả những thứ đã nêu trên có dính
dầu mỡ

●Báo, tờ rơi, cát tông, tạp chí, quần áo cũ bỏ vào các thứ 4 hoặc giao 
lại cho các tổ chức thu hồi các loại này.
（Bị ướt sẽ không thể tái chế nếu trời mưa hãy đổ vào thứ 4 tuần 
sau đó.)

●Chai nhựa phải bóc vỏ, mác và đổ bỏ hết nước rồi mới làm bẹp
Phải dán giấy có ghi “粗大ごみ”

Dầu mỡ ăn phải 
thấm giấy, hoặc 

cho đông cứng lại

Giá, kệ, tủ gỗ

Phải tháo bỏ kính và 
kim loại

Tấm phản nhựa
Xếp 3 tấm làm 1 
cuộn tròn rồi buộc 
lại

Cửa kéo, 
cửa ngăn

Cửa bằng kính 
phải tháo bỏ kính

Đồ nhựa khổ lớn

Phải cho vào túi đã quy định sẵn: chai lọ(màu đỏ) lon(màu xanh da trời)
những rác không cháy được khác(màu nâu). Những loại không thể cho
vào túi phải dán giấy có ghi “粗大ごみ”

Chai, lọ các loại

Túi đựng rác
(màu đỏ)

Túi đựng rác
(màu xanh 

da trời)

Bình xịt • bình 
gas trên bàn

Cho vào túi đã quy định sẵn (màu nâu) hoặc dán giấy có 
ghi “粗大ごみ”

Hãy sử dụng hết 
hoàn toàn và 
hãy tháo nắp ra

Phải bọc lại bằng giấy báo 
rồi cho vào túi, bên ngoài 
phải ghi chữ (キケン) 

Bát, đĩa

Cốc, ly thủy tinh vỡ

Vật dụng kim 

Bóng đèn sợi 
đốt

Nồi, ấm đun nước

Bếp ga

Đồng hồ

Xe đạp

Ô, dù

Lò sưởi dầu
Dầu các loại phải 
đổ bỏ ra hết

Các loại thiết bị
điện cỡ nhỏ

Giàn âm thanh

Nồi cơm điện

Quạt điện
Lò nướng

Các thiết bị điện nếu có 
thể hãy trả lại cho nơi 

Dầu mỡ ăn
dùng giấy, báo 
hoặc vài thấm rồi 
cho vào túi bóng 
nilon

Cành cây, thanh gỗ
(dày <5cm, dài <50cm)

Băng đài caset

Can đựng 
dầu đốt

Thùng 
cát tôn

Bàn ghế sopha, và giường

ấm điện

Vật liệu
xây dựng

Gạch, ngói

Tro, đất 
cátPhân bón

Lốp xe

Dầu máy

Pin

Bình ga
Sơn, dung 
môi

Chất hóa học,
thuốc nông 
nghiệp

Xe máy 
bao gồm

cả xe 50cc Lưới cá

Bồn tắm Đàn ocgan

Bình nước
nóng mặt 

Thung 
phi

Biển
quảng
cáo

Máy móc
nông nghiệp

Ghế bệt 

Bàn ghế gỗ

Thảm
Dùng dây buộc 
lại.

Chăn
Nếu có thể hãy 
tháo dỡ ra rồi 
dùng dây buộc 
lại 

Lá rụng

Ti vi,
máy vi tính

Điều hòa

Máy giặt

Tủ lạnh,
tủ đông

Máy sấy
quần áo

Túi bóng
nông nghiệp

Bình chữa 
cháy

Thanh gỗ không 
được để quá chiều 
dài và độ dày đã 

quy định

Những vật cồng kềnh 
phải cắt nhỏ để có thể

cho vào túi

Xem ký hiệu 
bên phải

Vali kéo tay

Lò sưởi dầu phải đổ
bỏ hết dầu bên trong
Kính vỡ và các đồ
sắc nhọn phải bọc 
lại bằng giấy rồi 

cho vào túi

Đồ gỗ

Đồ ngủ (Chăn, ga, 
gối, đệm... )và thảm 

các loại dùng dây 
buộc lại. 

Chai, lọ và lon
phải bỏ hết các 
thứ bên trong và 
phân loại


